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Tuần: 23 (06/02 – 09/02/2020)

Bài 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

I. Mục tiêu: Qua bài học này học sinh cần

- Nêu được khái niệm về môi trường sống của sinh vật, các loại môi trường sống.

- Trinh bày được các nhân tố sinh thái và phân tích ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật.

- Nêu được các khái niệm: nơi ở, ổ sinh thái…

- Nêu được một số nhóm sinh vật theo giới hạn sinh thái của các nhân tố vô sinh.

- Liên hệ môi trường sống hiện nay, tác động của môi trường đến SV, con người để có biện pháp bảo vệ.

II. Nội dung bà học: Có 2 phần

Phần I:  MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI:
1. Môi trường sống:

- Môi trường sống là tất cả các nhân tố bao quanh sinh vật, có tác động tực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

- Các loại môi trường sống: Môi trường trên cạn, môi trường nước, môi trường đất và môi trường sinh vật.
- Mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường:Là mối quan hệ qua lại, môi trường tác động lên sinh vật đồng thời sinh vật cũng tác động làm thay đổi môi trường.

2. Nhân tố sinh thái:

- Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố trong môi trường sống tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sinh vật.
- Các loại nhân tố sinh thái:Nhân tố vô sinhvà nhân tố hữu sinh
Phần II. GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ Ổ SINH THÁI:

1. Giới hạn sinh thái:

Là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển được.

* Khoảng thuận lợi: Là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.

* Khoảng chống chịu: Là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.
2. Ổ sinh thái:

Khái niệm: Ổ sinh thái là không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn cho phép loài đó tồn tại và phát triển.
Nơi ở: Nơi ở chỉ là nơi cư trú
III. Luyện tập
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Theo quan điểm sinh thái học, môi trường sống của sinh vật bao gồm:

A. các yếu tố vật chất, phi vật chất trên trái đất.

B. tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển và các hoạt động sống khác của sinh vật.

C. tất cả các nhân tố sinh thái, có tác động tới sinh vật, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển và các hoạt động sống của sinh vật.

D. môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước, môi trường sinh vật.

Câu 2: Thế nào là nhân tố sinh thái?


A.Nhân tố môi trường trong tự nhiên có thể có tác động hoặc không tác động đến đời sống của sinh vật.

B.Tất cả các nhân tố vô sinh của môi trường tác động đến đời sống của sinh vật.

C.Tất cả các nhân tố hữu sinh của môi trường tác động đến đời sống của sinh vật.

D.Nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực hoặc gián tiếp đến tới đời sống của sinh vật.

Câu 3: Một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển được gọi là:

A. sinh cảnh.



B. ổ sinh thái.



C. nơi ở.




D. giới hạn sinh thái.

Câu 4: Trong các nhân tố dưới đây nhân tố sinh thái nào khác với các nhân tố còn lại?

A. Nhiệt độ.



B. Ánh sáng.



C. Con người.



D. Nước.

Câu 5: Khi nói về quan hệ giữa sinh vật với môi trường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường là mối quan hệ qua lại.

II. Các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.

III. Sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định mà không chịu sự tác động của các nhân tố môi trường

IV. Mỗi sinh vật đều có khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo thời gian.

A. 3.


B. 2.


C. 1.


D. 4.

Câu 6: Đặc điểm nào sau đâycủa thực vậtthích nghi với môi trường khô hạn?

A. Tầng cutin rất mỏng.


B. Lá mỏng.

C. Rễ cây nông.



D. Thân cây mọng nước.

Câu 7: Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,6oC và 42oC.  Giá trị nhiệt độ từ 5,6oC đến 42oC được gọi là:

A. điểm gây chết.



B. khoảng thuận lợi.  

C. Khoảng chống chịu.



D. giới hạn sinh thái. 

Tuần: 24 (10/02 – 15/02/2020)

Bài 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

I. Mục tiêu

Qua bài này học sinh cần:


- Trình bày được thế nào là một quần thể sinh vật, lấy ví dụ.


- Trình bày quá trình hình thành quần thể SV.


- Phân tích được những biểu hiện và ý nghĩa sinh thái của quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

II. Nội dung
I. QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ

1. Quần thể sinh vật:

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định vào một thời gian nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

Ví dụ: QT cây thông, quần thể trâu rừng, QT chm cánh cụt...
2. Quá trình hình thành quần thể:

Một số cá thể phát tán đến môi trường mới → CLTN tác động → cá thể thích nghi → quần thể.

II. QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

1. Quan hệ hỗ trợ: 

- Quan hệ giữa các cá thể cùng loài nhằm hỗ trợ nhau trong các hoạt động sống.

- Biểu hiện: thông qua hiệu quả nhóm, cụ thể
+ Đối với động vật thể hiện ở lối sống bầy đàn

+ Đối với thực vật thể hện ở hiện tượng sống thành búi, khóm...

- Ví dụ: hiện tượng nối liền rễ giữa các cây thông. Chó rừng thường quần tụ từng đàn…..

- Ý nghĩa:

+ TV: giúp hạn chế mất nước, chống lại tác động của gió, giúp TĐC diễn ra nhanh hơn.

+ ĐV: giúp tìm kiếm thức ăn, chống kẻ thù, tăng khả năng sinh sản

( Quan hệ hỗ trợ:  Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định;  Khai thác tối ưu nguồn sống;  Tăng khả năng sống sót và sinh sản

2. Quan hệ cạnh tranh: 

- Quan hệ giữa các cá thể cùng loài cạnh tranh nhau trong các hoạt động sống (các cá thể tranh dành nhau về thức ăn, nơi ở, ánh sáng và các nguồn sống khác; Các con đực tranh dành con cái).
- Ví dụ: Thực vật cạnh tranh ánh sáng, động vật cạnh tranh thức ăn, nơi ở, bạn tình….

- Nguyên nhân: môi trường sống không đủ đáp ứng, tranh giành con đực, con cái trong đàn.

- Biểu hiện: thông qua hiện tượng tỉa thưa (TV), phân li ổ sinh thái (ĐV)

- Ý nghĩa:

+ Giảm sự cạnh tranh

+ Duy trì mật độ cá thể phù hợp trong quần thể, đảm bảo và thúc đẩy quần thể phát triển.
III. Bài tập
1- Trả lời các câu hỏi trong sgk

2- Làm các câu hỏi TN sau: Chọn câu trả lời đúng

Câu 1: Quần thể là một tập hợp cá thể

A. cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.


B. khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định vào một thời điểm xác định.


C. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định.


D. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.

Câu 2: Một số cây cùng loài sống gần nhau có hiện tượng rễ của chúng nối với nhau (liền rễ). Hiện tượng này thể hiện mối quan hệ 

A. cạnh tranh cùng loài. 



B. hỗ trợ khác loài. 

C. cộng sinh. 




D. hỗ trợ cùng loài.

Câu 3 : Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? 

A. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì. 
B. Những con cá sống trong Hồ Tây. 

C. Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc gia Cát Tiên.   

D. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương.

Câu 4: Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài sẽ làm

A. tăng số lượng cá thể của quần thể, tăng cường hiệu quả nhóm.

B. giảm số lượng cá thể của quần thể đảm bảo cho số lượng cá thể của quần thể tương ứng với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

C. suy thoái quần thể do các cá thể cùng loài tiêu diệt lẫn nhau.

D. tăng mật độ cá thể của quần thể, khai thác tối đa nguồn sống của môi trường.

Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của mối quan hệ hỗ trợ trong QT

A. Giúp hạn chế mất nước, chống lại tác động của gió.

B. Giúp tìm kiếm thức ăn, chống kẻ thù.

C. Tăng khả năng sinh sản.

D. Làm giảm sự cạnh tranh.  
